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03

1 18.26.0505 Hoàng Thị Thùy Giang 17/02/1994 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600916 TC 11/2016

2 18.26.0517 Hồ Thị Khem 12/08/1993 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600917 TC 12/2016

3 18.26.0544 Hồ Thị Tư 18/10/1992 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 600918 TC 13/2016

04

4 18.26.0601 Hồ Thị Dữ 01/01/1995 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 600919 TC 14/2016

5 18.26.0605 Hồ Thị Hân 20/06/1993 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600920 TC 15/2016

6 18.26.0613 Hồ Thị Lan Hương 02/11/1992 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 600921 TC 16/2016

7 18.26.0641 Hồ Thị Thùn 27/09/1994 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 600922 TC 17/2016

02

8 18.26.0729 Phan Thị Nga 14/02/1993 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600923 TC 18/2016

9 18.26.0730 Lê Thị Hồng Thuấn 14/02/1993 Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600924 TC 19/2016
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10 19.26.0201 Trần Thị Lệ Chi 20/12/1995 Cam Lộ, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458554 TC 20/2016

11 19.26.0204 Trần Thị Mỹ Duyên 05/07/1996 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458619 TC 21/2016

12 19.26.0205 Lê Thị Giang 17/05/1991 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458618 TC 22/2016

13 19.26.0206 Hồ Thị Ngọc Hà 06/07/1995 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458617 TC 23/2016

2. TCSP MẦM NON K18B:

1. TCSP MẦM NON K18A:

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHÓA HỌC: 2014 - 2016

Hình thức đào tạo: Chính qui

Quyết định công nhận tốt nghiệp số 153/QĐ-CĐSP ngày 17 tháng 6 năm 2016 - Ngày ký bằng: 24/6/2016 - Người ký bằng: TS Lê Thị Hương

3. TCSP MẦM NON K18C:

4. TCSP MẦM NON K19A:
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14 19.26.0209 Hồ Thị Hằng 03/07/1995 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458616 TC 24/2016

15 19.26.0211 Đỗ Thị Hiền 14/03/1996 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458615 TC 25/2016

16 19.26.0212 Trương Thị Huế 10/08/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458614 TC 26/2016

17 19.26.0213 Nguyễn Thị Kim Huệ 24/11/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458613 TC 27/2016

18 19.26.0216 Nguyễn Thị Diệu Huyền 08/07/1995 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458612 TC 28/2016

19 19.26.0217 Huỳnh Thị Kim Khánh 14/03/1994 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458611 TC 29/2016

20 19.26.0221 Hoàng Thị Hoài My 20/07/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Giỏi B 458534 TC 01/2016 Nhận bằng tượng trưng

21 19.26.0222 Nguyễn Vũ Họa My 19/10/1995 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458610 TC 30/2016

22 19.26.0223 Lê Thị Hằng Nga 29/08/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458609 TC 31/2016

23 19.26.0225 Đặng Thị Hài Nhi 27/05/1993 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458608 TC 32/2016

24 19.26.0226 Đặng Thị Hoài Nhi 20/02/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458607 TC 33/2017

25 19.26.0228 Nguyễn Thị Nhớ 20/10/1995 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458606 TC 34/2016

26 19.26.0230 Đỗ Thị Hồng Nhung 12/09/1995 Hải Lăng, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458605 TC 35/2016

27 19.26.0231 Võ Thị Vân Oanh 13/04/1996 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458604 TC 36/2016

28 19.26.0232 Hồ Thị Phi 10/06/1995 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458603 TC 37/2017

29 19.26.0233 Hồ Thị Phơi 21/03/1994 ĐaKrông, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458602 TC 38/2016

30 19.26.0234 Đinh Thị Như Phương 02/10/1996 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458601 TC 39/2016

31 19.26.0235 Trần Thị Phương 16/11/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458600 TC 40/2016

32 19.26.0237 Lê Thị Na Ri 23/09/1994 Hải Lăng, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458599 TC 41/2016
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33 19.26.0238 Nguyễn Thị Sen 01/06/1984 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Giỏi B 458535 TC 02/2016 Nhận bằng tượng trưng

34 19.26.0241 Lê Thị Thi 13/01/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458598 TC 42/2016

35 19.26.0243 Hồ Thị Thương 03/05/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458597 TC 43/2016

36 19.26.0244 Hoàng Thị Thúy 24/08/1996 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458596 TC 44/2016

37 19.26.0245 Hoàng Ngọc Thùy 24/07/1996 Lệ Thủy, Quảng Bình Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Giỏi B 458536 TC 03/2016 Nhận bằng tượng trưng

38 19.26.0248 Lê Thị Hoài Trang 21/07/1995 ĐaKrông, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458595 TC 45/2016

39 19.26.0252 Trần Thị Kim Tuyến 14/06/1996 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458594 TC 46/2016

40 19.26.0258 Phạm Thị Xuyến 02/10/1994 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458593 TC 47/2016

41 19.26.0261 Trần Thị Hải Yến 13/08/1995 Cam Lộ, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458592 TC 48/2016
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42 19.26.0306 Trần Thị Chung 21/11/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458591 TC 49/2016

43 19.26.0310 Hoàng Thị Giang 10/09/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458590 TC 50/2016

44 19.26.0311 Trương Thị Giang 06/08/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458589 TC 51/2017

45 19.26.0312 Nguyễn Thị Thu Hà 10/05/1994 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Giỏi B 458537 TC 04/2016 Nhận bằng tượng trưng

46 19.26.0313 Võ Thị Hồng Hà 18/10/1995 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458588 TC 52/2016

47 19.26.0314 Nguyễn Thị Hạnh 28/06/1995 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458587 TC 53/2016

48 19.26.0316 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/07/1995 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458586 TC 54/2016

49 19.26.0317 Trương Thị Hiền 22/02/1994 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458585 TC 55/2016

50 19.26.0320 Nguyễn Thị Hồng 20/01/1995 Cam Lộ, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458584 TC 56/2016

51 19.26.0321 Văn Thị Cẩm Huế 03/09/1992 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Giỏi B 458538 TC 05/2016 Nhận bằng tượng trưng

5. TCSP MẦM NON K19B:
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52 19.26.0329 Trần Thị Mai 28/10/1995 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458583 TC 57/2016

53 19.26.0330 Hồ Thị Măng 15/09/1995 Đakrông, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458582 TC 58/2016

54 19.26.0333 Nguyễn Thị Ngà 20/02/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458581 TC 59/2016

55 19.26.0334 Ôn Thị Mỹ Nguyệt 14/02/1996 Cam Lộ, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458580 TC 60/2016

56 19.26.0335 Hồ Thị Nhành 03/06/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458579 TC 61/2016

57 19.26.0336 Hồ Lương Thị Hà Nhi 21/04/1995 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458578 TC 62/2016

58 19.26.0337 Phan Thị Hoài Nhi 09/11/1992 Hải Lăng, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458577 TC 63/2016

59 19.26.0338 Lê Quỳnh Như 07/01/1994 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458576 TC 64/2016

60 19.26.0339 Nguyễn Thị Như 04/07/1996 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458575 TC 65/2017

61 19.26.0342 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458574 TC 66/2016

62 19.26.0343 Lê Thị Phúc 02/07/1995 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458573 TC 67/2016

63 19.26.0344 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 25/05/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458572 TC 68/2016

64 19.26.0346 Nguyễn Thị Thục Quyên 10/08/1995 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458571 TC 69/2016

65 19.26.0348 Hoàng Ngọc Sương 10/10/1993 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Giỏi B 458539 TC 06/2016 Nhận bằng tượng trưng

66 19.26.0349 Nguyễn Thị Hoài Sương 13/10/1996 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458570 TC 70/2016

67 19.26.0353 Nguyễn Thị Thư 10/05/1996 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458569 TC 71/2017

68 19.26.0355 Mai Thị Thanh Thủy 17/01/1996 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458568 TC 72/2018

69 19.26.0359 Trần Thị Huyền Trang 02/03/1994 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458567 TC 73/2019

70 19.26.0363 Hồ Thị Xua 01/09/1993 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 458566 TC 74/2020

276. TCSP MẦM NON K9C:
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71 19.26.0403 Nguyễn Thị Ngọc Bích 14/07/1995 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458565 TC 75/2016

72 19.26.0405 Bùi Thị Diễm 22/05/1995 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458540 TC 07/2016 Nhận bằng tượng trưng

73 19.26.0406 Đặng Thị Diệu Hiền 07/08/1994 Hải Lăng, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458564 TC 76/2016

74 19.26.0410 Hồ Thị Hoan 01/01/1995 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458563 TC 77/2016

75 19.26.0412 Nguyễn Thị Hòa 16/08/1995 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458562 TC 78/2016

76 19.26.0414 Nguyễn Thị Lan Hương 20/09/1994 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458561 TC 79/2016

77 19.26.0417 Nguyễn Thị Lan 19/05/1996 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458560 TC 80/2016

78 19.26.0421 Nguyễn Thị Liền 22/12/1995 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458559 TC 81/2016

79 19.26.0422 Nguyễn Thị Linh 10/05/1991 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458558 TC 82/2016

80 19.26.0423 Phan Thị Linh 27/02/1988 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458557 TC 83/2016

81 19.26.0424 Lê Thị Loan 12/09/1995 Hải Lăng, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458556 TC 84/2016

82 19.26.0426 Lê Thị Lộc 10/10/1996 Hải Lăng, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 458555 TC 85/2016

83 19.26.0427 Trần Thị Mỹ Lợi 18/01/1995 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 600902 TC 86/2016

84 19.26.0433 Hồ Thị Nhớ 20/06/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 600903 TC 87/2016

85 19.26.0434 Nguyễn Thị Nhung 01/06/1995 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600904 TC 88/2016

86 19.26.0437 Hồ Thị Phười 26/03/1995 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 600905 TC 89/2016

87 19.26.0439 Võ Thị Quyên 15/07/1995 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 600906 TC 90/2016
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88 19.26.0441 Phạm Thị Hoàng Sa 26/04/1996 Triệu Phong, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Trung bình B 600907 TC 91/2016

89 19.26.0442 Nguyễn Thị Ngọc Sương 23/07/1994 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600908 TC 92/2016

90 19.26.0443 Hồ Thị Thân 01/01/1995 Hướng Hóa, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600909 TC 93/2016

91 19.26.0445 Lê Thanh Thảo 10/10/1996 Lệ Thủy, Quảng Bình Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 600910 TC 94/2016

92 19.26.0447 Trần Thị Thảo 03/09/1996 Vĩnh Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600911 TC 95/2016

93 19.26.0449 Võ Thị Thiềm 21/03/1996 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 600912 TC 96/2016

94 19.26.0455 Hồ Thị Ngọc Trâm 28/10/1995 Gio Linh, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600913 TC 97/2016

95 19.26.0457 Lê Thị Tuyết 15/08/1996 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 600914 TC 98/2016

96 19.26.0458 Võ Thị Thanh Tuyết 06/06/1996 Cam Lộ, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 Khá B 458541 TC 08/2016 Nhận bằng tượng trưng

97 19.26.0461 Phạm Thị Thu Uyên 30/04/1996 Đông Hà, QT Nữ Việt Nam TCSP Mầm non 2016 TBK B 600915 TC 99/2016
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98 19.25.0201 Hồ Thị Biêng 26/07/1996 Hướng Hóa, QT Nữ
Vân 

Kiều
Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 TBK B 458620 TC 100/2016

99 19.25.0203 Bùi Thị Thu Diệu 12/01/1996 Triệu Phong, QT Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Khá B 458544 TC 101/2016

100 19.25.0205 Lê Thị Thu Hằng 15/05/1996 Hướng Hóa, QT Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 TBK B 458545 TC 102/2016

101 19.25.0206 Võ Thị Mỹ Hằng 11/07/1992 Bố Trạch, Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 TBK B 458546 TC 103/2016

102 19.25.0208 Lê Thị Hồng 24/09/1995 Triệu Phong, QT Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 TBK B 458547 TC 104/2016

103 19.25.0210 Võ Văn Kiện 10/03/1996 Triệu Phong, QT Nam Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 TBK B 458548 TC 105/2016

104 19.25.0211 Nguyễn Chí Lâm 20/10/1982 Lệ Thủy, Quảng Bình Nam Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Khá B 458549 TC 106/2016

7. TCSP TIỂU HỌC K18:
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105 19.25.0213 Phạm Thị Hà My 02/06/1996 Cam Lộ, QT Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 TBK B 458550 TC 107/2016

106 19.25.0214 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 07/08/1992 TX Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Khá B 458551 TC 108/2016

107 19.25.0216 Lê Nhật 20/09/1995 Đông Hà, QT Nam Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Giỏi B 458542 TC 09/2016 Nhận bằng tượng trưng

108 19.25.0218 Mai Thị Kiều Oanh 13/01/1996 Gio Linh, QT Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Khá B 458552 TC '109/2016

109 19.25.0222 Lê Quang Tuấn 03/03/1993 Triệu Phong, QT Nam Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Trung bình B 458553 TC 110/2016

110 19.25.0225 Phan Thị Trang 16/06/1995 Vĩnh Linh, QT Nữ Kinh Việt Nam TCSP Tiểu học 2016 Khá B 458543 TC 10/2016 Nhận bằng tượng trưng

Danh sách gồm có 110 sinh viên (Trong đó: Lớp TCSP Mầm non K18A: 03SV;  Lớp TCSP Mầm non K18B: 04SV;  Lớp TCSP Mầm non K18C: 02SV; Lớp TCSP Mầm non K19A: 32SV;  Lớp 

TCSP Mầm non K19B: 29SV;  Lớp TCSP Mầm non K19C: 32SV; Tiểu học K18: 13SV)


